 TÊN CHỦ DỰ ÁN………………….. 

(Mẫu số 1, Phụ lục 3, Thông tư  số 225/2010/TT-BTC  ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ
Kỳ báo cáo (6 tháng, cả năm)    

Tên chương trình/dự án viện trợ


Tên tổ chức viện trợ:


Tổng trị giá viện trợ:









   Phần I: Số liệu
	Số

TT
	Chi tiết viện trợ
	Viện trợ giải ngân trong kỳ báo cáo
	Tổng cộng đối với cả chương trình/dự án 
	Chú thích

	
	
	Nguyên tệ
	Quy ra USD
	VNĐ
	Nguyên tệ
	Quy ra USD
	VNĐ
	

	1
	Viện trợ bằng hàng hoá nhập khẩu
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viện trợ bằng hàng hoá, dịch vụ trong nước
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Viện trợ bằng tiền
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Tổng số
	
	
	
	
	
	
	










   Phần II: Tình hình
 











    …………., ngày…... tháng…...năm…....













                 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
Chú thích: - Nơi nhận: Các cơ quan chủ quản dự án
· Số liệu trong kỳ báo cáo là số liệu viện trợ thực tiếp nhân. Nếu trong trị giá viện trợ thực tiếp nhận đó có phần chưa làm thủ tục kê khai XNVT thì  thể hiện trị giá viện trợ chưa kê khai XNVT trong cột chú thích.

· Tỷ giá quy đổi: lấy theo tỷ giá hạch toán do Bô Tài chính công bố hàng tháng trên Webside Bộ Tài chính vào thời điẻm báo cáo. 
